
Mạnh mẽ, Toàn diện
và Đáng tin cậy
GreenUp Grid

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ
mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường

như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenSpace Grid mang đến đa dạng các phương

án lựa chọn với khả năng kiểm soát toàn diện, các giải pháp phân bổ ánh sáng và

mức quang thông đầu ra mạnh mẽ, trong khi đó vẫn đảm bảo độ tin cậy và chất

lượng của sản phẩm trong bộ đèn thiết kế nhỏ gọn.

Lợi ích
• Cung cấp đầy đủ khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

• Thiết kế nhỏ gọn trong khi sở hữu mức quang thông đầu ra mạnh mẽ.

• Kiểm soát độ chói tốt với khả năng kết xuất màu sắc.

• Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.

Tính năng
• Nhiều tùy chọn cho mức quang thông đầu ra, công suất và chóa quang học.

• Khả năng kiểm soát toàn diện, bao gồm bật/tắt, 1-10v, triac và DALI.

• Có thể nghiêng và xoay được

• UGR19 & CRI90

Ứng dụng
• Cửa hàng bán lẻ
• Nhà hàng – Khách sạn

• Thời trang
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Bản vẽ kích thước

Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) >90

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn II

Điện áp đầu vào 200 đến 240 V

Tần số dòng 50 to 60 Hz

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Acrylic

Màu vỏ đèn Trắng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Phê duyệt và ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +40°C

Dấu CE Không

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông +/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu tương

quan (Danh định)

Quang hiệu (định mức)

(Danh định) Quang thông

911401511312 GD309B 3*P20 930 PSU-E MB 3000 K 90 lm/W 5.400 lm

911401511412 GD309B 3*P20 930 PSU-E WB 3000 K 94 lm/W 5.640 lm

911401512012 GD309B 3*P20 940 PSU-E NB 4000 K 96 lm/W 5.760 lm

911401512312 GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB 4000 K 80 lm/W 4.800 lm

911401528112 GD309B 3*P24 940 PSU-E MB 4000 K 93 lm/W 6.700 lm

911401559312 GD309B 3*P33 930 PSU-E MB 3000 K 86 lm/W 8.510 lm

911401560212 GD309B 3*P33 940 PSU-E WB 4000 K 98 lm/W 9.700 lm

911401572012 GD309B 3*P33 940 PSD-E NB 4000 K 95 lm/W 9.410 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401511312 GD309B 3*P20 930 PSU-E MB 54 W

911401511412 GD309B 3*P20 930 PSU-E WB 54 W

911401512012 GD309B 3*P20 940 PSU-E NB 54 W

911401512312 GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB 54 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401528112 GD309B 3*P24 940 PSU-E MB 64,8 W

911401559312 GD309B 3*P33 930 PSU-E MB 108,9 W

911401560212 GD309B 3*P33 940 PSU-E WB 108,9 W

911401572012 GD309B 3*P33 940 PSD-E NB 108,9 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401511312 GD309B 3*P20 930 PSU-E MB Không

911401511412 GD309B 3*P20 930 PSU-E WB Không

911401512012 GD309B 3*P20 940 PSU-E NB Không

911401512312 GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB Không

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401528112 GD309B 3*P24 940 PSU-E MB Không

911401559312 GD309B 3*P33 930 PSU-E MB Không

911401560212 GD309B 3*P33 940 PSU-E WB Không

911401572012 GD309B 3*P33 940 PSD-E NB Có
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